
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng. 

- Tên công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, huyện 
Thanh Trì. 

2. Quy mô đầu tư xây dựng: 

a.Tu bổ tôn tạo Nghi môn 
Tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp Nghi môn 
Dóc toàn bộ lớp vữa trát xuống cấp, trát vá lại bằng vữa xm mác 75 lăn sơn 

lại theo mầu hiện trạng. 
Đắp tỉa lại hệ thống hoa văn con giống bị gãy vỡ. 
Đắp lại hệ thống gờ chỉ theo hiện trạng 
Cạo bỏ lớp sơn cũ trên cánh cổng, sơn lại theo hiện trạng. 
b. Tu bổ, tôn tạo Đình chính: 

Tu bổ, tôn tạo Đại đình (đại bái, hậu cung) từ mái đến móng. 

Di dời nội thất đình ra hạng mục nhà thờ tưởng niệm Bác Hồ để bảo quản và 
thờ cúng trong quá trình thi công. 

Lắp đặt nhà bao che khung thép, mái lợp tôn che chắn công trình trong suốt 
quá trình thi công. 

Tu bổ, tôn tạo đại đình trên vị trí hiện trạng.  

+ Điều chỉnh kiến trúc từ chồng diêm, mái hồi chắp vá, mái bê tông thành 
kiến trúc 1 tầng mái đao kết cấu gia công toàn bộ bằng gỗ gỗ theo lối cột gỗ, vì gỗ 
thượng rường hạ kẻ, đục chạm hoa văn con giống theo lối cổ truyền. 

+ Điều chỉnh lưới gian hậu cung ăn khớp lưới gian đại bái, nới rộng nách 
hậu cung đảm bảo ăn khớp góc sối đại bái. 

+ Điều chỉnh lưới gian 2 đầu hồi đại bái cân vì, ăn khớp theo lối mái đao 
truyền thống. 



+ Nâng cốt nền đình cao hơn hiện trạng +0.55m do cốt sân đình hiện nay 
thấp hơn nhiều so với cốt đường phía ngoài di tích. 

+ Hạ giải toàn bộ công trình từ mái đến móng, tổ chức đánh giá sau hạ giải, 
loại bỏ các thành phần gia công bằng bê tông chắp vá, bảo tồn tối đa cấu kiện gỗ 
có hoa văn chạm khắc liên kết với hệ vì gỗ tu bổ làm mới đảm bảo gìn giữ tối đa 
cấu kiện có giá trị. 

+ Đào móng, xây móng bằng gạch kết hợp dầm, giằng bê tông cốt thép khoá 
móng. cốt nền theo cốt tôn sân tổng thể. 

Kết cấu gỗ gia công mới được làm bằng gỗ lim nhập khẩu, đục chạm hoa 
văn soi chỉ theo kiến trúc cổ truyền. 

Cấu kiện cột, bộ vì gỗ hiện trạng có hoa văn được đánh giá giữ lại sẽ bảo 
quản, vệ sinh, phun chống mối trước khi lắp dựng. 

+ Lợp lại mái ngói, thay thế 70% ngói mới thay thế cho phần ngói dán, ngói 
hỏng. 

+ Tôn nền bằng cát, đổ bê tông lót đá 2x4 mác 150 dày 100, lát toàn bộ nền 
bằng gạch bát 300x300x50 lát mạch chữ công. 

Gia công mới toàn bộ chân tảng bằng đá xanh thay thế cho chân tảng bê tông 
hiện trạng 

Xây bậc trước, ngạnh đá bằng đá xanh, đục nhám theo kiến trúc cổ. 

Tổ chức đánh giá hệ thống hoa văn, con giống nếu còn tốt lắp dựng lại, nếu 
hư hỏng, kích thước không phù hợp được đắp lại bằng vữa truyền thống, gắn mảnh 
sành sứ. 

Xây trát lại hai trụ biểu đầu hồi đại bái, đắp cửa chữ thọ tại hai đầu hồi Đại 
bái 

Hệ cửa gia công mới toàn bộ bằng cửa bức bàn truyền thống 

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống bình bọt phòng cháy đồng bộ 

 Chống mối toàn bộ hào trong, hào ngoài, mặt nền, tường và toàn bộ phần gỗ 
cũ, mới đảm bảo diệt trừ tối đa mối mọt xâm hại 

 c. Xây dựng nhà vệ sinh 
Xây mới hạng mục nhà vệ sinh phía sau nhà khách, tiếp giáp tường rào, đảm 

bảo xa khu vực đình chính và thuận tiện sử dụng với khu nhà khách. Vệ sinh thiết 
kế chia làm 2 ngăn chia nam nữ 



Móng dùng móng gạch, đổ giằng, xây tường, đổ bê tông mái dốc dán ngói 
đồng bộ theo các hạng mục liền kề, xây dựng bể tự hoại xử lý nước thải trước 
khi cho chảy vào rãnh chung thành phố 
Tường xây gạch đặc 75#, VXM 75# bê trong sơn màu ghi sáng, bên ngoài sơn 
màu ghi sẫm, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị đồng bộ phục vụ di tích. 
d.Cải tạo sân Đình: 
Sân: san nền từng lớp bằng cát đen K89 (dự kiến nâng sân cao hơn hiện trạng 

0,55m) toàn bộ phần sân lát bằng gạch bát kích thước 300x300x50, lớp vữa lót dày 
20mm M75#, lớp BTXM dày 10cm, mác 150. Quy hoạch xây bó vỉa một số vị trí 
làm vườn trồng cây tạo cảnh quan và lấy bóng mát cho di tích. 

3. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình là 300 ngày 

 

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật 

Mục 1. Yêu cầu chung 
a) Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 
- Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Các yêu cầu về an toàn lao động; 
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình  
Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

TT Vật liệu Tiêu chuẩn 



TT Vật liệu Tiêu chuẩn 
1 Xi măng  
 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 
 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   
 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 7570:2006 
 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử TCVN 7572:2006 

 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 
3 Cốt thép cho bê tông  
 Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1:2008 
 Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn TCVN 1651-2:2008 
 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn TCVN 1651-3:2008 

4 Gạch xây  
 Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1450 : 2009 

5 Sơn tường  
 Sơn tường dạng nhũ tương TCVN 8652:2020 
 Sơn bột gốc xi măng TCVN 13109:2020 

6 Sơn kim loại  
 Sơn và vecni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng 

các hệ sơn phủ 
Bộ TCVN 12705 : 2019 

7 Gạch ốp, lát  
 Gạch ốp, lát Bộ TCVN 6415-2016 

*Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu 

TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
1 Công tác trắc địa, định vị công trình   
 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu 

chung 
TCVN 9398:2012 

2 Công tác đất, nền, móng  
 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu  TCVN 4447:2012 

 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

3 Công tác bê tông, bê tông cốt thép  
 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy 

phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 4453 : 1995 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên  TCVN 8828:2011 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công TCVN 9343:2012 



TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
tác bảo trì  

 Kết cấu bê  tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ 
thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng 
ẩm  

TCVN 9345:2012 

4 Kết cấu thép  
 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu 

cầu kỹ thuật 
TCXDVN 170: 2007 

6 Công tác xây trát  
 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng  TCVN 4459:1987 
 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003 
 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085-2011 
7 Công tác ốp, lát  
 Gạch ốp lát - quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 8264: 2009 

8 Công tác nghiệm thu, hoàn thiện  
 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu. 
TCVN 4516:1988 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây 
dựng  

TCVN 9377-1:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 

9 Kết cấu gỗ  
 Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật. 

Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ 
TCVN 12185:2017 

10 Chống mối  
 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho 

công trình xây dựng mới 
TCVN 7958:2017 

11 Đá tự nhiên  
 Đá khối thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát  TCVN 5642 : 1992 
 

Đá ốp, lát tự nhiên TCVN 4732:2016 
12 Hệ thống điện  

 Lắp đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình 
công cộng 

TCVN 9207: 2012 



TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng TCVN 9206: 2012 

*Yêu cầu về an toàn lao động 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
1 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất  TCVN 2288:1978 
2 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu 

chung 
 TCVN 3147:1990 

3 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm 
cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa 

 TCVN 3153:1979 

4 An toàn cháy. Yêu cầu chung  TCVN 3254:1989 
5 An toàn nổ. Yêu cầu chung  TCVN 3255:1986 
6 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn  TCVN 4879:1989 
7 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng  TCVN 5308:1991 

* Sử dụng dụng cụ điện cầm tay 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
1 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn TCVN 3152:1979 

2 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 1: Yêu cầu chung 

TCVN 7996-1:2009 

3 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và 
máy khoan có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-1: 2009 

4 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và 
máy vặn ren có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-2: 2009 

5 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung 
bê tông 

TCVN 7996-2-12: 
2009 

- Công tác xây dựng cho mỗi hạng mục của công trình phải tuân thủ theo 
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ TKBVTC và Hồ sơ mời thầu. Nếu có sự mâu thuẫn 
giữa các tài liệu trên thì thứ tự ưu tiên sẽ được áp dụng như dưới đây, nhưng tiêu 
chuẩn và yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn (yêu cầu kỹ thuật cao hơn hoặc 
bằng) TCN, TCXD, TCXDVN và TCVN hiện hành: 



+ Yêu cầu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu. 

+ Các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật trong Hồ sơ TKBVTC. 

+ Tiêu chuẩn ngành hiện hành (TCN), Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD), tiêu 
chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN). 

+ Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN). 

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp: 
1.Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu 

sau: 

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 
động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá 
trình thi công. 

2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 

vào Tập 2 – bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất 
phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn theo yêu cầu trên 

3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu 

chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 

4. Yêu cầu thi công xây dựng  

a. Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản 
lý chất lượng công trình (gồm: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 Chính phủ), Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; và sẽ áp dụng, điều 
chỉnh thực hiện khi Nhà nước có các quy định, hướng dẫn mới ban hành về 



quản lý chất lượng công trình. 

Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan khác. 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai 
sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy 
phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện 
riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân 
thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay 
không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn 
của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn 
thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công 
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng 
nguy hiểm cho người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và 
khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, 
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công 
trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công 
trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay 
hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc 
thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết 
kế đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo 
đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp 
thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật 
lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và 
đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công 
trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công 
trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B 
mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng 



lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho 
người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong 
hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng 
hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh 
nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công 
trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công 
trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công của Chủ đầu tư: 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được 
tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có 
trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào 
công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. 
Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp 
nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn 
hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải 
thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của 
nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn 
bản mới được đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm 
thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công 
trình do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không 
được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên 
mời thầu trong những trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 

c. Giám sát thi công của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có kế hoạch về nhân sự giám sát kỹ thuật trên công 
trường. Cụ thể theo từng công việc như sau: 



- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình cho 
phù hợp với tính chất của công trình. Việc bố trí nhân lực về kỹ thuật phải 
phù hợp theo từng giai đoạn thi công cũng như tổng thể của công trình. Nhà 
thầu phải có danh sách cán bộ kỹ thuật đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu 
thường xuyên tại hiện trường để chỉ đạo thi công. 

- Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên có tự mặt kiểm tra các chủng 
loại vật liệu đầu vào như sắt, xi măng, cát, đá , sỏi, … và các loại vật liệu 
hoàn thiện cũng như thiết bị của công trình trên cơ sở tuân thủ hồ sơ dự thầu 
đồng thời nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vật liệu, thiết bị do mình 
đưa về. 

- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ các quy trình 
quy phạm áp dụng cho công tác xây lắp và thiết bị và lắp đặt thiết bị đã được 
nêu trong hồ sơ mời thầu. 

- Nhà thầu phải có cán bộ giám sát kỹ thuật liên tục trên công trình để 
hướng dẫn cũng như yêu cầu công nhân thực hiện đúng yêu cầu về kỹ thuật. 

- Nhà thầu phải tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm về chất lương công 
việc và khối lượng thực hiện của mình trước khi yêu cầu giám sát của chủ 
đầu tư nghiệm thu.  

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thuyết 
minh thiết kế kỹ thuật thi công và các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật 
thi công được duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật 
và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong đó cụ thể: 

4.1. Công tác đất 

- Trước khi tiến hành đào đất phải chuẩn bị chu đáo, đủ điều kiện an 
toàn ở mặt bằng, phải cắm biển báo những nơi nguy hiểm, thi công ban đêm 
phải có đủ ánh sáng, quy định rõ ràng những tín hiệu, đèn hiệu, dọn sạch 
những chướng ngại vật có trên mặt bằng. Cây cỏ được phát quang, lớp đất 
hữu cơ phải bóc và rác thải được dọn sạch rồi vận chuyển ra bãi thải quy 
định ngoài công trình. Khi tiến hành đào đất phải tiến hành đào theo đúng 
quy định trong bản vẽ về kích thước, vách ta ly tránh lở và trượt đất hố đào, 
hố thu nước đáy móng phải đủ để tiêu nước không gây trượt lở cho hố đào. 
Công tác đào đất phải tuân thủ theo TCVN 4447: 2012. 

- Sau khi đào móng, nếu phát hiện đất yếu thì phải báo Chủ đầu tư và 
đơn vị Thiết kế biết để xử lý kịp thời.  

- Lấp đất hố móng và nền nhà được tiến hành sau khi hoàn thành công 
tác thi công đổ bê tông móng. Hố móng phải được bơm hết nước, vét hết 
bùn, dọn hết rác, gỗ cốp pha được giám sát A nghiệm thu mới được lấp đất 
xuống hố móng. Đất lấp xuống hố móng được ban ra từng lớp dày 150mm 



đầm kỹ phải đạt độ chặt K > 0.9. Trường hợp nền đất yếu phải lấp cát thì 
trước khi lấp cát phải dọn sạch các tạp chất hữu cơ, rác phế thải và được 
giám sát A nghiệm thu mới được tiến hành thi công, mỗi lớp cát san lấp dày 
150 ÷ 200mm đầm kỹ phải đạt độ chặt K theo yêu cầu. 

- Trong quá trình lấp đất, lấp cát các lớp đầm nén Nhà thầu phải lấy 
mẫu thí nghiệm và đạt yêu cầu theo thiết kế, được giám sát A nghiệm thu 
mới được chuyển sang san lấp lớp kế tiếp. Nếu không đạt thì phải đầm tiếp 
cho đến đạt hệ số đầm nén K. 

4.2. Công tác thi công cọc bê tông cốt thép: 

- Trước, trong và sau khi thi công cọc tuân thủ nghiêm ngặt các công 
tác kiểm tra chất lượng thi công: 

- Kiểm tra vị trí hạ cọc trước khi hạ cọc (tọa độ và cao độ mũi cọc) 

+ Kiểm tra độ thẳng đứng của cọc theo tối thiểu 2 phương trong quá 
trình hạ cọc bằng máy ép. 

+ Kiểm tra liên kết hàn: kích thước đường hàn, chiều cao, chiều rộng 
của mối hàn đồng đều đảm bảo quy cách đường hàn tuân thủ theo bản vẽ 
thiết kế. 

+ Các thông số kĩ thuật trong quá trình hạ cọc (chiều dài đoạn cọc, số 
lượng đốt cọc, vị trí hạ cọc, áp lực dừng ép, thông số máy thi công) được ghi 
chép cụ thể để lưu trữ hồ sơ. 

+ Quá trình ép cọc kết thúc khi đảm bảo chiều dài cọc ép vào đất nền 
và áp lực dừng ép theo yêu cầu thiết kế Pmin≤Pép≤Pmax. Trong trường hợp 
có bất thường xảy ra thì Nhà thầu sẽ thông báo ngay cho kỹ sư giám sát để 
có biện pháp xử lý kịp thời. 

+ Kiểm tra lại vị trí hạ cọc sau thi công (tọa độ, cao độ mũi cọc, cao 
độ đầu cọc). 

4.3. Công tác bê tông: 

- Trước khi trộn bê tông Nhà thầu phải đệ trình thiết kế cấp phối và 
kết quả thí nghiệm cấp phối đó. Nếu có sự thay đổi đáng kể về cốt liệu và 
theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát Nhà thầu phải thiết kế và thí 
nghiệm cấp phối mới. 

- Ngoài các quy định khác nêu dưới đây, việc trộn bê tông phải tuân 
theo TCVN 4453: 1995.  

- Độ chính xác của thiết bị cân, đong phải được kiểm tra trước mỗi đợt 
đổ bê tông. Trong suốt quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát 
hiện và khắc phục kịp thời. 



- Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong 
bảng 12 TCVN 4453 : 1995. 

- Bê tông được trộn trong máy trộn. Lượng vật liệu trộn trong mỗi mẻ 
trộn không được vượt quá công suất định mức của máy trộn. Việc trộn cần 
thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất màu sắc và thành phần. 

- Các thiết bị thi công bê tông phải đảm bảo chất lượng và số lượng, 
phải có dự phong cần thiết để thay thế không làm gián đoạn quá trình thi 
công. 

a. Đổ bê tông: 

- Ngoài các quy định khác nêu trong điều kiện kỹ thuật này, việc đổ 
bê tông phải tuân thủ theo TCVN 4453 : 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông 
cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu). 

- Trình tự thực hiện và phương pháp đổ bê tông phải nộp cho Chủ đầu 
tư, Tư vấn giám sát để xem xét kỹ trước khi bắt đầu đổ bê tông. 

- Bê tông không được đổ vào khuôn tại công trường cho tới khi toàn 
bộ khuôn, cốt thép và vật liệu đã được kiểm tra, tất cả tạp chất phải được 
loại bỏ khỏi khuôn, và có sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát 
(điểm bắt buộc). Ngay trước lúc đổ bê tông cần làm ướt đều ván khuôn và 
đóng các cửa kiểm tra lại. 

- Bê tông phải được chuyên chở trong các vật kín nước, thùng, gàu, 
hay đồ chứa và bơm hơi phải tránh không làm bê tông tan rã.  

- Bê tông phải được đổ theo phương thẳng đứng và càng gần vị trí 
cuối cùng càng tốt. Nếu cần trải ra, nên dùng đồ xúc đi mà không được ép bê 
tông chảy tới. 

- Các vật chứa được dùng để vận chuyển hay đổ bê tông phải được 
làm sạch và rửa sạch vào cuối mỗi ngày làm việc và bất cứ khi nào ngưng đổ 
bê tông lâu hơn 45 phút. 

- Bê tông thường không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1.5m. 

- Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà Chủ đầu tư, 
Tư vấn giám sát cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. 

- Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy. 

- Trước khi đổ bê tông, Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn 
giám sát đến kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép. Việc kiểm tra và 
nghiệm thu công tác cốt thép tuân thủ điều 4.7 TCVN 4453 : 1995. 

- Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu thay 
đổi đơn vị cung cấp bê tông do không đáp ứng được yêu cầu chất lượng, 



trong suốt thời gian thi công.  

- Không được thêm nước vào bê tông đã được trộn sẵn để tăng khả 
năng hoạt tính. 

- Khi chưa được đổ bê tông xuống thì  máy trộn phải hoạt động liên 
tục. 

- Thời gian bê tông được chấp nhận là 2 giờ kể từ khi trộn tại trạm 
(ghi trên phiếu cung cấp bê tông) đến thời gian đổ vào kết cấu (nếu bê tông 
có phụ gia), sau 2 giờ thì bê tông phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công 
trường mà không nhận được bất kỳ chi phí nào. 

- Không được đổ bê tông khi trời mưa, trường hợp đặc biệt phải có sự 
chấp thuận  của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nếu như che chắn đảm bảo. 
Lưu ý khi thi công cột  phải đặt chờ sắt râu  Þ6 khoảng cách L = 500 để neo 
tường vào cột. 

b. Đầm bê tông: 

- Ngoài các quy định khác nêu ra dưới đây, việc đầm bê tông phải 
đảm bảo những yêu cầu theo điều 6.4.14 TCVN 4453 : 1995: 

+ Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho 
sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. 

+ Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. 
Tránh đầm sót hoặc đầm quá lâu, lặp lại nhiều lần ở một vị trí (bê tông bị 
phân tầng). Dấu hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi 
lên bề mặt và bọt khí không còn nữa. 

+ Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1.5 
bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 
cm. 

c. Bảo dưỡng và bảo vệ bê tông: 

- Ngoài các quy định khác trong điều kiện kỹ thuật này, việc bảo 
dưỡng bê tông phải tuân thủ theo điều 6.5 TCVN 4453 : 1995; TCVN 9315 : 
2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống 
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.  

- Trong giai đoạn bảo dưỡng và bảo vệ, khuôn không được động chạm 
mạnh. Phương pháp và thời gian gỡ khuôn ra phải phù hợp với qui định. 
Nếu khi cần khuôn được gỡ ra khỏi bê tông trước khi đủ thời gian cần thiết 
để bảo dưỡng, thì phải bảo vệ và bảo dưỡng ngay cho bề mặt. 

- Việc bảo dưỡng phải tiếp tục cho một thời kỳ sau khi đổ bê tông 
không dưới 7 ngày. Trong trường hợp các chi tiết đúc sẵn, thời gian này sẽ 
không dưới 4 ngày. Các phương pháp bảo dưỡng và vật liệu phải phù hợp 



với các phương pháp và vật liệu nêu ra dưới đây. Khi nhiệt độ của xung 
quanh cao hơn 300C bê tông sẽ được bảo dưỡng theo điểm dưới đây của chỉ 
tiêu kỹ thuật này. Việc bảo dưỡng tăng tốc sẽ không được phép trừ khi được 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đồng ý. 

+ Bê tông sẽ được che lại bằng vải bạt hoặc các tấm phủ khác và luôn 
luôn giữ ẩm. Hoặc là, các bề mặt lộ thiên có thể được bảo dưỡng bằng cách 
làm ngập nước hay phun sương liên tục. Bê tông luôn ở trong trạng thái luôn 
luôn ẩm. Nước được dùng để bảo dưỡng phải phù hợp với các yêu cầu của 
TCVN 4506 : 2012. 

+ Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, 
va chạm mạnh  quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng 
khi xây dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được 
đặt lên các kết cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có 
rào cản thích hợp và có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản 
việc đè nặng lên bê tông mới đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát để phê chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được 
bất cứ tải trọng nào mà Chủ đầu tư dự tính. 

+ Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư 
hỏng, tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu 
hay các cách làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải 
được bảo vệ đầy đủ chống hư hỏng bất ngờ. 

d. Mạch ngừng thi công:  

+ Việc để mạch ngừng thi công cần chọn nơi nội lực thấp, và được sự 
chấp thuận của kỹ sư giám sát. Thời gian tạm ngừng giữa 2 lần đúc bê tông 
tham khảo bảng sau:  

Nhiệt độ trong khối khi đổ 
bê tông (0C) 

Xi măng 
Poóclăng 

Xi măng Poóclăng 
Xi măng Puzơlan 

> 30 60 60 

20 ÷  30 90 120 

10 ÷  20 135 180 

* Nếu thời gian vượt quá bảng trên, phải xử lý như sau: 

- Cường độ của lớp bê tông bên dưới chưa đạt đến 25daN/cm2 thì 
không được làm công tác chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác; 

- Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 ÷ 10 giờ thì dùng vòi phun nước, 
bàn chải sắt làm nhám mặt bê tông;  

- Trước khi đổ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, 



hút khô nước. Có thể sử dụng các phụ gia kết nối khi được sự đồng ý của kỹ 
sư giám sát 

e. Mẫu thí nghiệm:  

- Trước khi nghiệm thu đổ bê tông, bên B phải xuất trình các mẫu thí 
nghiệm thép, vật liệu cát, đá, xi măng, nước đổ bê tông của cơ quan chức 
năng cho kỹ sư giám sát. Trong quá trình đổ bê tông Nhà thầu cử cán bộ lấy 
mẫu kiểm tra độ sụt của bê tông có sự chứng kiến của kỹ sư giám sát và lập 
biên bản lấy mẫu bê tông theo TCVN. 

g.  Kiểm tra chất lượng của bê tông và nghiệm thu: 

- Ngoài những điều kiện ghi trong chỉ tiêu kỹ thuật này việc kiểm tra 
và nghiệm thu bê tông tuân thủ theo TCVN 4453: 1995 (Kết cấu bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu);  

- Nhà thầu phải thực thi kiểm tra chất lượng trong suốt thời gian cung 
cấp bê tông cho công trình để đảm bảo rằng các yêu cầu thực hiện của chỉ 
tiêu kỹ thuật này đã đạt được. Trừ khi có sửa đổi trong chỉ tiêu kỹ thuật này, 
việc lấy mẫu và thử nghiệm cường độ phải tuân theo điều 7 TCVN 4453 : 
1995. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực 
hiện tất cả các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông. Mọi phương tiện 
về việc lấy mẫu, xử lý và thử  nghiệm phải được làm tại phòng thí nghiệm 
có năng lực và do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có 
bất cứ các khuyết điểm sau đây không được nghiệm thu: 

+ Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có 
khuyết tật. 

+ Một mối nối kết cấu được thực hiện ở một vị trí hay theo cách 
không phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật này. Tại vị trí nối không phẳng, có gờ 
nối. 

+ Vượt quá dung sai cho phép trong xây dựng. 

+ Cốt thép đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó. 

+ Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của 
nó. 

+ Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ ra chỗ bê tông có khuyết tật. 

+ Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế. 

+ Đáy sàn tầng hầm và tường bị thấm rò rỉ nước.  

- Bê tông có khuyết tật chỉ được nghiệm thu trên các cơ sở sau đây: 



+ Đánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và 
hay các đặc điểm công tác khác. 

+ Kiểm tra lại kết cấu. 

+ Thử nghiệm bổ sung khi được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp 
nhận. 

+ Việc sửa chữa đã được chấp nhận. 

+ Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định 
của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà 
thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và chỉ 
sửa chữa sau khi Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, Chủ đầu tư, 
Tư vấn giám sát có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu 
mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê 
tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong. 

- Mẫu thí nghiệm: Trước khi nghiệm thu cốp pha cốt thép cho đổ bê 
tông, bên B phải xuất trình các kết quả mẫu thí nghiệm thép, vật liệu cát, đá, 
xi măng, nước của cơ quan có chức năng cấp, cho kỹ sư giám sát xem xét. 
Trong quá trình đổ bê tông, Nhà thầu cử cán bộ lấy mẫu kiểm tra độ sụt của 
bê tông dưới sự chứng kiến của giám sát A và Chủ đầu tư, lập biên bản lấy 
mẫu bê tông theo TCVN. 

4.4.Cốt thép bê tông: 

Việc thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 
được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4453 : 1995) 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của 
thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của TCVN 
4453 : 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi 
công và nghiệm thu); TCVN 5709 : 1993 (Thép các bon cán nóng dùng cho 
xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật); TCVN 1651 : 1985 (cốt thép bê tông cán 
nóng). 

- Cốt thép đem dùng không bị rỉ sét, vảy cán, không dính sơn, không 
dính dầu mỡ, đất bùn, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng xấu đến độ bám 
dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. 

- Kích thước tiêu chuẩn hay chiều dài cốt thép không được nhỏ hơn 
kích thước ghi trong bản vẽ. Cốt thép cần được lấy mẫu kiểm tra đúng theo 
TCVN 197 : 1985 và TCVN 198 : 1985 (Kim loại. Phương pháp thử kéo và 
thử uốn). Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng 
nhận của nhà sản xuất khi Tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư yêu cầu. 



- Các thanh cốt thép sẽ được cắt, uốn nguội theo TCVN 4453 : 1995. 

- Sai số trong việc cắt, uốn thép không được vượt quá các chỉ số nêu 
trong bảng 4 (mục 4.2) TCVN 4453 : 1995. 

- Ngoài những quy định khác nêu trong chỉ tiêu kỹ thuật này, việc nối 
và lắp dựng cốt thép tuân theo TCVN 4453 ; 1995, điều 4. 

- Cốt thép sẽ được lắp ráp và cố định chính xác vào đúng vị trí thể 
hiện trong bản vẽ theo phương pháp thi công đã được chấp thuận trước. Mối 
nối các thanh thép được cột chắc với nhau bằng dây thép. Không được nối 
buộc tại các vị trí có nội lực lớn và tỉ lệ mối nối không vượt quá 25% số 
thanh tại mặt cắt bất kỳ. 

- Giám sát của Nhà thầu phải kiểm tra sự chính xác trong việc lắp ráp 
và cố định cốt thép cũng như vệ sinh cốt thép trước khi báo cho Chủ đầu tư, 
Tư vấn giám sát  kiểm tra. 

- Không được đổ bê tông khi chưa có sự chấp thuận của Tư vấn giám 
sát, Chủ đầu tư. Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch 
chuyển trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ 
bê tông dở dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng 
khác. 

- Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng 
của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dầy lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ 
thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không 
được nhỏ hơn đường kính của một thanh.  

- Hàn ráp nối các thanh cốt thép có thể cho phép thực hiện trong 
những điều kiện thích hợp với các biện pháp an toàn phù hợp với TCVN 
4453 : 1995. 

- Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc 
hàn cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của Tư vấn 
giám sát, Chủ đầu tư. 

- Các loại thép có độ bền phụ thuộc vào điều kiện gia công nguội sẽ 
không được hàn. 

- Sai lệnh cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở 
bảng 6 trong mục 4.3 TCVN 4453 : 1995. 

- Ngoài những quy định dưới đây, việc nối buộc thép tuân thủ theo 
điều 4.4 TCVN 4453 : 1995. 

+ Các mối nối hàn được bố trí sao cho không nhiều hơn một nửa số 
thanh được nối tại bất cứ mặt cắt ngang nào của cấu kiện. 

+ Ít nhất 1 mẫu cho 100 mối ghép nối sẽ kiểm nghiệm. Tư vấn giám 



sát, Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm 
về chất lượng và tay nghề ở mọi thời điểm. 

+ Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư 
trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. 

- Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi: 

+ Chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho 
biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao. 

+ Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí 
nghiệm do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 7 ngày sau khi 
chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo 
mẫu sau: 

Mỗi lô thép giao đến công trường có cùng cỡ, cùng cường độ, cùng 
nơi sản xuất, có cùng giấy chứng nhận và được giao đến công trường cùng 
lúc (Nếu các thanh thép giao riêng rẽ trong cùng một thời gian ngắn có thể 
xem như một phần của một lô nếu có cùng giấy chứng nhận, cùng nơi sản 
xuất) lấy 6 mẫu để kiểm tra. 

- Các thông số cần kiểm tra là: 

+ Tên nhà sản xuất thép, nước sản xuất. 

+ Hình dạng. 

+ Khối lượng. 

+ Diện tích tiết diện ngang tính toán. 

+ Ứng suất tại giới hạn chảy. 

+ Độ giãn dài tương đối.   

+ Cường độ uốn. 

- Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt 
lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ loại ra khỏi công 
trường hoàn toàn. 

* Gia công cốt thép dùng trong bê tông:  

Cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải phù 
hợp với TCVN, trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự 
đồng ý của cơ quan thiết kế và Chủ đầu tư. Đường kính các thanh thép giảm 
tiết diện không quá 2% đường kính. Cốt thép phải được đặt trong ván khuôn 
và giữ chặt chống sự dịch chuyển vị trí bằng cục chêm đúc sẵn. Liên kết nối 
cốt thép tùy theo từng cấu kiện mà tuân thủ theo thiết kế, hoặc các chỉ tiêu 
sau đây: 



* Bảng: Chiều dài nối buộc cốt thép 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 
tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt 
thép có 
móc 

Đầu cốt 
thép 
không có 
móc 

Cốt thép trơn cán nóng 40D 30D 20D 30D 

Cốt thép có gờ cán 
nóng 

40D 30D - 20D 

Cốt thép kéo nguội 40D 35D 20D 30D 

4.5. Công tác xây : 

- Vật liệu và sản phẩm sử dụng để xây dựng các kết cấu gạch đá phải 
đúng điều kiện sách, thiết kế và các quy định trong các tiêu chuẩn nhà nước 
hiện hành. 

- Công tác xây xây phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 
4085 : 2011 (Kết cấu gạch đá. Thi công và nghiệm thu); TCVN 6355: 2009 
(Gạch xây. Phương pháp thử); TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông)   

- Vật liệu Sử dụng gạch theo đúng yêu cầu thiết kế để thi công và 
chào giá trong HSDT, gạch phải có chứng chỉ về quy cách và chất lượng của 
nhà sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông).  

- Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm mới được xây. 

- Vữa xây phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi 
măng và tuân theo TCVN 4459 : 1987 (Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa 
trong xây dựng). Vữa dùng trong  khối xây phải đạt mác và các chỉ tiêu kỹ 
thuật thỏa mãn các yêu cầu thiết kế. Việc xác định cấp phối vữa để đảm bảo 
mác phải tiến hành trước khi bắt đầu xây và trong quá trình thi công khối 
xây. Việc trộn vữa có thể thực hiện bằng máy trộn hoặc bằng tay trên nền 
đất sạch phẳng không hút nước. Trong quá trình trộn bằng máy hoặc bằng 
tay không được đổ thêm cốt liệu vào cối vữa, vữa đã trộn phải dùng hết 
trước lúc bắt đầu đông cứng, không được dùng vữa đã đông cứng hoặc vữa 
đã bị khô. 

- Không được xây trùng mạch, phải chừa mỏ theo quy định khi có 
mạch dừng hoặc ở chỗ tường giao nhau. Nghiêm cấm việc dùng râu sắt để 
nối giữa hai khối xây. Chỉ được dùng râu sắt chờ tại vị trí tiếp giáp giữa 



tường và bê tông. Các râu chờ là loại Þ6 có chiều dài chôn vào khối xây một 
đoạn bằng 500mm với bước a = 500mm theo đường tiếp giáp tường và kết 
cấu bê tông. 

- Các mạch vữa phải đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm 
ngang, các góc tường 900 hoặc theo đúng góc độ thiết kế để đảm bảo cho 
phía trong phòng được vuông vắn. 

- Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công: ngang - bằng - 
đứng - thẳng, mặt phẳng - góc vuông, mạch không trùng theo chiều đứng, 
thành một khối đặc chắc, toàn bộ gạch xây phải được nhúng nước trước khi 
xây, chỗ giao nhau và chỗ nối tiếp của khối xây đồng thời khi tạm ngưng 
xây phải để mỏ giật không cho phép để mỏ neo. Trong quá trình xây phải 
chừa sẵn các lỗ, rãnh, đường ống nước, đường thông hơi, chỗ trang trí, 
những chỗ cho công tác lắp đặt sau này. Tường ở khu vệ sinh phải xây 5 
hàng gạch đinh ở phần tiếp xúc với sàn trở lên.  

- Nghiêm cấm việc câu bằng gạch ống đối với tường 200. 

- Tường xây xong sau 6 giờ phải phun nước bảo dưỡng mạch vữa mới 
xây để tránh rạn nứt khi vữa ninh kết.   

4.6. Công tác trát: 

- Lớp trát để che bọc kết cấu gạch đá, kết cấu bê tông và bê tông cốt 
thép phải tuân theo yêu cầu của thiết kế. 

- Trước khi trát về mặt kết cấu phải được làm sạch bụi bám, các vết 
dầu mỡ và tường ẩm: Những vết lỗi lõm, vữa dính trên bề mặt kết cấu phải 
được đắp thêm hoặc đục tay cho phẳng. 

- Nếu bề mặt kết cấu không đủ độ nhám cho lớp vữa bám dính như bề 
mặt bê tông đúc trong bám khuôn thép, mặt kim loại, mặt gỗ gian, gỗ bào 
mặt. trước khi trát phải gia công tạo nhám bằng cách phục cát thay gia công 
vữa xi măng, vẩy cát lên, mặt kết cấu hoặc khía ô của trát. Phải trát thử một 
vào chỗ để xác định độ dính kết cần thiết. 

- Chiều dày lớp vữa phụ thuộc vào chất lượng trát, loại kết cấu, loại 
vừa sử dụng và cách thi công trát. 

- Chiều dày lớp trát theo hồ sơ thiết kế. 

- Chiều dày lớp trát phẳng đối với kết cấu tường thông thường, không 
nên quá 12mm, khi trát chất lượng cao hơn không quá 15mm và chất lượng 
đặc biệt cao không quá 20mm. 

- Khi trát dày hơn 8mm, phải trát nhiều lớp mỗi lớp không dày quá 
8mm và không mỏng hơn 5mm. 

Lớp trát phải phẳng, khi lớp trát trước se mặt mới trát tiếp lớp sau.Nếu 



lớp trước đã khô mặt thì phải tưới nước để trát tiếp. 

- Nếu trát bằng vữa xi măng, chiều dày mỗi lớp không quá 5mm. Lớp 
trát tạo phẳng mặt không dày quá 2mm. Đối với trát trang trí (trát mài, trát 
rửa, trát băm) cho phép lớp trát cuối cùng dày 5mm lớp trát cuối cùng được 
thực hiện thì các lớp lót đã đóng nan. 

- Vữa dùng để trát nhám mặt và các lớp lót phải lọc qua lưới sàng 
3x3mm, vữa dùng cho lớp hoàn thiện phải nhẵn mặt ngoài, phải lọc qua lưới 
sàng 1,5x1,5mm. 

- Độ sụt của vữa lúc bắt đầu trát đến lên kết cấu phụ thuộc vào điều 
kiện và phương tiện thi công được quy định trong TCVN 5674-1992. 

- Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo 
vệ mặt trát không để nước chảy qua hạt, chịu nóng , lạnh đột ngột và cục bộ. 

- Khi nghiệm thu công tác trát, phải thoã mãn các yêu cầu sau:  

- Lớp vữa trát phải bám dính chắc kết cấu, không bị bong, rộp. Kiểm 
tra độ bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát tất cả những chổ có 
tiếng bộp khi gõ vào tường phải phá ra trát lại.  

- Bề mặt vữa không được có vết rạn chân chim, không có vết vữa 
chảy, vết hằn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ, cũng như khuyết 
tật khác ở góc cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các đặt 
thiết bị điện vệ sinh thoát nước. 

- Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Các cạnh 
của cửa sổ, cửa đi phải song song nhau. Mặt trên của bệ cửa có độ dốc theo 
thiết kế. Lớp vữa trát phải chèn sâu vào dưới nẹp khuôn cửa ít nhất là 10mm. 

* Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát kiểm tra theo các trị số cho ở 
bảng 3 TCVN 5674-1992. 

4.7. Thi công phần điện: 

- Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tủ cung cấp điện, đường dây, cáp 
cấp nguồn, ống bảo hộ và tất cả các trang thiết bị khác đều được tiến hành 
theo đúng các yêu cầu thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước hình học 
cũng như các yêu cầu về kỹ thuật khác. Đảm bảo các quy trình, quy phạm, 
quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo cho các 
thiết bị hoạt động tốt, không có sự cố khi thử tải cũng như khi mang tải bình 
thường, các tình trạng quá tải ngắn hạn theo quy định, đảm bảo tuổi thọ lâu 
dài cho các  thiết bị hoạt động bình thường trong môi trường đã định và đảm 
bảo những yêu cầu riêng của công trình. 

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị, dây dẫn điện khi đưa đến công trường 



đều được thông qua Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát để kiểm tra chủng loại chất 
lượng và mẫu mã. Các vật tư được đưa đến phải có nguồn gốc, hãng chế tạo, 
sản xuất và phải có đủ các đặc tính, tham số kỹ thuật. 

- Các ống bảo vệ dây dẫn gồm tất cả các loại đường kính đều được đặt 
cố định sau khi xây thô, cố định chắc chắn hoàn chỉnh trước khi hoàn thiện 
lớp bề mặt để đảm bảo mỹ quan bề mặt. Tất cả các ống trước lắp đặt đều 
được luồn dây mồi trước, đảm bảo thuận tiện cho việc kéo dây sau này. 

- Tất cả các dây dẫn có yêu cầu phân Nhãnh, mạch rẽ đều được thực 
hiện trong hộp nối cách điện bằng cầu nối phù hợp với tiết diện dây và công 
suất sử dụng, đảm bảo độ chặt và cách điện tốt. 

- Để đảm bảo cho công trình có tuổi thọ lâu dài, đảm bảo về an toàn 
trong quá trình sử dụng, đảm bảo ngắt điện khi có sự cố. Các Aptomat lắp 
đặt cho các tủ bảng điện đều được kiểm tra trước khi lắp đặt 

4.8. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, 
lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định 
hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư: 

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, 
mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc 
của công trình. 

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng 
loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư  giám sát trước 
khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. 
Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự 
đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức 
sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, 
các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí 
nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát 
chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một 
nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn 
giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử 
dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào 

* Yêu cầu vật liệu thi công: 



Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công yêu cầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất 
xứ và thí nghiệm đầu vào trước khi đưa vào thi công.    

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: 

Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận 
nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình. 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: 

Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử 
nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công. 

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 

Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử 
dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với 
yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: 
Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, 
ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công. 

* Cốt thép:  
Sử dụng các loại thép có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu 

chuẩn quốc gia thép làm cho bê tông TCVN 1651-2: 2018 và đồng thời phải có 
Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo yêu cầu trước khi 
đưa vào sử dụng cho công trình. 

Các thí nghiệm về thép được tiến hành tại các phòng thí nghiệm có tư cách 
pháp nhân và đủ năng lực theo quy định 

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào sử 
dụng. 

* Nguồn Xi măng: 
- Xi măng được dùng có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất 

lượng sản phẩm và đảm bảo theo TCVN 2682 – 2009. 
- Xi măng sử dụng trong công trình phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

trình bày dưới đây: 

+ Thoả mãn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682-2012. 

+ Các bao đựng xi măng phải kín, không rách, thủng 

+ Ngày, tháng, năm sản xuất, số hiệu xi măng phải được ghi rõ ràng 
trên các bao  hoặc có giấy chứng nhận của nhà máy. Nhà thầu phải căn cứ 
vào số hiệu xi măng để sử dụng  cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công 



trình . 

- Nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng xi măng theo lô, khi cần thiết có thể dự 
trữ nhưng thời gian dự trữ các lô xi măng không được quá 03 tháng kể từ 
ngày sản xuất. 

- Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ xi măng đối với các trường hợp 
sau: 

+ Xi măng dự trữ quá thời gian quy định ở trên  hoặc xi măng bị vón 
cục trong thời gian dự trữ. 

+ Do một nguyên nhân nào đó gây ra sự nghi ngờ về cường độ xi 
măng không đáp ứng với chứng nhận nhà máy. 

* Nguồn cát: Cát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

Cát phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Cát sử dụng trong công trình phải là những hỗn hợp thiên nhiên của các 
nham thạch rắn chắc (như thạch Anh, trường thạch...) tan vụn ra hoặc do sử 
dụng thiết bị  nghiền nhỏ các đá trên để có hạt cát đường kính từ 0,14mm 
đến 5mm. 

- Thành phần hạt của cát, đối với cát to và cát vừa, phải phù hợp với các trị 
số quy định dưới đây: 

 

Đường kính mắt sàng (mm) Lượng sót tích luỹ trên sàng 
theo % trọng lượng (%) 

5,00 

2,5 

1,25 

0,63 

0,315 

0,14 

0 

0-20 

15-45 

35-70 

70-90 

90-100 

- Hàm lượng bùn, bụi, sét và các tạp chất khác ho được vượt quá các trị số 
quy định trong bảng sau (tính theo % khối lượng mẫu): 

Tên tạp chất Bê tông 
vùng nước 
thay đổi (%) 

Bê tông 
dưới nước 
(%) 

bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi và đất sét (tổng 1 2 3 



cộng) 

Sét 0,5 1 2 

Hợp chất sulfat và sulfur 

Tính đổi ra SO3 

1 1 1 

Mica 1 1 1 

Chất hữu cơ Kiểm tra theo phương pháp so sánh màu 
sắc, màu sắc của đung dịch kiểm tra không 
được thẫm hơn màu tiêu chuẩn 

- Trong cát không cho phép lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước lớn 
hơn 10mm, những hạt có kích thước từ 5mm đến 10mm, cho phép lẫn trong 
cát không quá 5% khối lượng. Trường hợp đặc biệt, cho phép dùng cát có 
lẫn hạt có kích thước từ 5 đến 10mm chiếm dưới 10% khối lượng nhưng 
phải được chủ nhiệm dự án cho phép. 

- Trong trường hợp cát có nhiều chất bẩn hơn tỷ lệ bẩn cho phép thì phải rửa 
để cát có tỷ lệ bẩn thích hợp trước khi dùng. 

* Đá dăm: 
- Đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

+ Đá dăm lấy ở các mỏ trong cự ly cho phép 

+ Đá dăm phải lấy đảm bảo điều kiện sau: 

- Các loại đá dăm sử dụng trong công trình phải là loại đá chắc có đường 
kính từ 5mm đến 70mm. 

- Kích thước lớn nhất (Dmax) của đá phải phù hợp với quy định dưới đây: 

+ Không vượt quá 2/3 khoảng cách thực giữa hai thanh cốt thép và 
không vượt quá 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình.  

+ Khi đổ bê tông bản, không được vượt quá 1/3 chiều dày của bản  

+ Khi dùng máy trộn bê tông có dung tích lớn hơn 0,5 m3, không 
được vượt quá 150mm, khi dung tích bé hơn 0,5 m3 không được vượt quá 
70mm. 

+ Khi đổ bê tông bằng phễu không được vượt quá 70mm. 

- Đá dăm dùng để chế tạo bê tông phải ở trong phạm vi cấp phối dưới đây: 

 

Kích thước mắt sàng Lượng sót tích luỹ trên sàng tính 
theo % khối lượng 



Dmin 

0,5 (Dmax+ Dmin) 

Dmax 

95-100 

40-70 

0-5 

- Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm phải lớn hơn 1,5 lần 
cường độ chịu nén của bê tông có số hiệu nhỏ hơn 250 và 2 lần đối với bê 
tông có số hiệu lớn hơn 250. Khối lượng riêng của đá không được nhỏ hơn 
2,3T/m3.  

- Số lượng các hạt dẹt và hình thoi không lớn hơn 15% tính theo khối lượng 
(hạt dẹt và hạt hình thoi là những hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn 
1/3 chiều dài). Số lượng các hạt mềm (yếu) trong đá không được vượt quá 
10% khối lượng. 

- Hàm lượng tạp chất trong đá không được vượt quá các giá trị qui định 
trong bảng dưới đây (tính theo % khối lượng mẫu). 

Trên tạp chất 

Bê tông ở 
vùng mực 
nước thay 
đổi (%) 

bê tông 
dưới nước 
(%) 

Bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi, đất sét 1 2 1 

Hợp chất sulfat và sulfur tính 
đổi ra SO3 

0,5 0,5 0,5 

* Nước: 
- Yêu cầu về nước thi công theo TCVN 4506 – 2012. 

Nước sử dụng trong công trình được dùng trong thi công phải thoả mãn các 
yêu cầu qui định trong bảng dưới đây: 

 

 

Thành phần hoá học 

 

Đơn 
vị 

Bê tông của các kết cấu 
ít cốt thép và cốt thép ở 
trên khô, bê tông dưới 
nước và bê tông ở vùng 
mực nước thay đổi 

Bê tông khô và bê 
tông của các kết 
cấu ít cốt thép và 
cốt thép ở vùng 
mực nước không 
thay đổi 

 hàm lượng các chất 
muối 

Mg/lít < 30.500 <5.000 

Hàm lượng các bon SO4 Mg/lít <2.700 <2.740 



Độ PH  >4 >4 

 
* Gỗ: 
- Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2014  
* Các loại vật tư khác: 
Các loại vật liệu đều được mua tại nơi có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công. 
* Yêu cầu về thành phẩm thi công: 
- Đảm bảo kích thước hình học theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 
- Khối xây sau hoàn thiện phải đảm bảo: phẳng, thẳng đứng, mạch không 

trùng, khối xây đặc trắc ... 
- Đối với bê tông: Cấp phối bê tông trước khi thi công phải đảm bảo thành 

phần cấp phối đúng yêu cầu thiết kế, đúng mác, có kết quả thí nghiệm chất lượng. 
- Đối với kết cấu chuyên ngành: Thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn theo BVTC 
* Yêu cầu máy móc, thiết bị thi công. 
Đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng máy móc thiết bị thi công đúng theo số 

lượng, chủng loại theo HSMT. 
* Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi 

trường. 
- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm 

máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn 
lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT. 

- Nhà thầu tuân thủ quy phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng: Luật Xây 
dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP; 
QCVN:18:2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; Thông tư 03/2019/TT-BXD; 
QCVN 01:2008/BCT; Thông tư 01/2023/TT-BXD;  

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công 
trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý. 

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống 
bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định. 

Đơn vị thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán 
trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.  

Đơn vị thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động(Mẫu theo phụ lục 
III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ), cụ thể: 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động 
(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; 
lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 



2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các 
bên có liên quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 
(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an 

toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch 
huấn luyện định kỳ, đột xuất). 

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc 
định kì đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động. 

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường. 
(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên 
quan). 

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công 
trường. 
(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị 
sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên 
quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên 
mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công 
công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các 
biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp 
ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác 
có liên quan). 

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo 
vệ cá nhân 
(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo 
phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên 
quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động 
(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và 
các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 

9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có 
liên quan). 

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao 
động định kỳ, đột xuất 
(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo 
cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công 



xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của 
người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện. 
* Yêu cầu về tổ chức công trường. 
Nhà thầu phải có Ban chỉ huy công trường và có bố trí văn phòng làm việc tại 

công trường. Trong đó có trang bị các thiết bị đầy đủ như máy tính, máy in, và các 
thiết bị phục vụ thi công cần thiết khác. 

Tại văn phòng BCH công trường phải niêm yết danh sách BCH công trường 
kèm theo số điện thoại liên hệ 24/24 giờ, tiến độ thi công chi tiết, các văn bản chỉ 
đạo công trường và các văn bản liên quan khác. 

Công tác nghiệm thu phải có văn bản đề nghị nghiệm thu gửi CĐT và thực 
hiện tại công trường ngay sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, khối lượng 
nghiệm thu phải đúng thiết kế đã phê duyệt, có kết quả thí nghiệm và chứng chỉ 
chất lượng đối với vật tư, vật liệu của nhà sản xuất. Các biên bản phải được các 
bên liên quan ký ngay tại công trường và lưu giữ theo quy định 

 IV . Các bản vẽ 

Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file *.pdf) đã được phê duyệt làm cơ sở 
cho việc lập E-HSDT đính kèm cùng E-HSMT trên hệ thống đấu thầu mạng Quốc 
gia 


